
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU 

Họ và tên: ……………………………. 

Lớp         :…………………………….. 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ  II 

Năm học: 2022 – 2023 

Môn: Toán – Lớp 2 

Thời gian: 40 phút 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Tích 5 x 3 được viết dưới dạng tổng là: 

A: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 B: 5 + 5 + 5 C: 5 + 5 + 3 

Bài 2: Các số 436, 302, 463, 321 sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:  

A: 463; 321; 436; 302 B: 302; 321; 436; 463 C: 463; 436; 321; 302 

Bài 3: Trong phép tính 45 : 5 = 9 ; 45 được gọi là: 

A: thừa số B: số chia C: thương D: số bị chia 

Bài 4: Cân nặng của mỗi con gà như nhau. Mỗi con gà nặng là: 

A: 20kg                    B: 5 kg 

C: 4 kg                     D: 25 kg 

 

 
Bài 5: Một hộ gia đình nuôi 3 chục con gà, 8 con ngỗng và 5 trăm con vịt. Hộ gia 

dình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là: 

A: 5308 con B: 538 con C: 385 con 

Bài 6: Hôm nay là thứ Năm ngày 23 tháng 3. Vậy thứ Tư tuần trước là ngày mấy 

tháng 3? 

A: ngày 14 B: ngàu 16 C: ngày 15 D: ngày 29 

Bài 7: Hình bên được ghép bởi mấy Khối trụ? Khối cầu? 

a. ………..khối trụ 

   

b. ………..khối cầu 

 

 
Bài 8: Trong số 512; 437; 539; 516 số nhỏ nhất là: 

A: 512 B: 539 C: 437 D: 516 

Bài 9: Mẹ mua 8 hộp bánh. Mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu cái 

bánh?  Phép tính đúng với bài toán trên là: 

A: 8 x 5 = 40 B: 5 x 8 = 40 C: 8 + 5 = 13 D: 8 – 5 = 3 

Bài 10: Hùng và anh Tuấn cùng đi xách nước. Hùng nhỏ tuổi nên dùng chiếc xô 

đựng được ít nước nhất dưới đây để xách. Anh Tuấn xách xô nước bằng Hùng xách 

4 xô. Vậy chiếc xô anh Tuấn dùng để xách nước là: 

 
 

 

 

 



PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 11: Tính nhẩm: 

5 x 8 = ………    15kg : 3 = ……..  20 : 2 = …….  2 dm x 7= ……. 

Bài 12: Điền dấu ( > , < , = ) hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: 

2 x …… = 20 : 2     300 + 5 …….. 300 + 10 + 8 

20 dm : 5 …….. 10 cm x 2   2 x 4 > 5 x ……… 

Bài 13: Có 2 cái rổ, mỗi cái rổ đựng 5 quả bưởi. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả 

bưởi? 

Bài giải 

 

Bài 14: Mẹ mua 20 chiếc bánh. Mẹ xếp vào mỗi đĩa 5 cái bánh. Hỏi mẹ đã xếp 

được bao nhiêu đĩa bánh? 

Bài giải 

 

Bài 15: Quan sát tranh, đặt đề toán theo hình vẽ và giải bài toán: 

 

Đề toán: ……………………………................ 

……………………………................................ 

……………………………................................ 

……………………………............................... 

 

Bài giải 

 

 

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               


